
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 324 /BC-UBND ngày  02 /7/2026 của UBND xã Sơn Hà)

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Quyết định
phân bổ của
UBND tỉnh

Thông báo
cấp kinh

phí của Sở
Tài chính

Số tiền Số QĐ của
UBND xã Tên Quyết định Đơn vị thực hiện

dự toán Ghi chú

1

- Bổ sung có mục tiêu kinh phí chuyển giao các Trạm Y tế,
Bệnh xá, Phòng khám đa khoa khu vực (thực hiện nhiệm vụ
Trạm Y tế) thuộc Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về thuộc
UBND các xã, phường quản lý năm 2026

336/QĐ-UBND
ngày

31/12/2025

257/STC-
QLNS ngày
13/01/2026

4.479.000.000
18/QĐ-

UBND ngày
21/01/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm

2026 (lần 02)

Trung tâm Y tế xã
Sơn Hà

2

Quà bằng tiền mặt nhân dịp Tết cổ truyền (theo Điểm a,
khoản 2, Điều 3, NQ số 31/2026/NQ-HĐND): định mức
500.000 đồng/suất 27/QĐ-UBND

ngày
16/01/2026

393/STC-
QLNS ngày
16/01/2026

351.500.000 27/QĐ-
UBND ngày
16/01/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 1)

Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

Quà bằng tiền mặt nhân ngày TBLS 27/7 (theo điểm a, khoản
1, Điều 3, NQ số 31/2025/NQ-HĐND): định mức 500.000
đồng/suất

342.500.000 Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

3  Bổ sung có mục tiêu năm 2026 kinh phí bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đợt 01)

35/QĐ-UBND
ngày

20/01/2026

488/STC-
QLNS ngày
21/01/2026

50.000.000 35/QĐ-
UBND ngày
20/01/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm

2026 (lần 03)

Ủy ban mặt trận tổ
quốc Việt Nam xã

650.000.000 Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

4
- Bổ sung kinh phí tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán
2026

410/QĐ-UBND
ngày

05/02/2026

884/STC-
QLNS ngày
05/02/2026

60.000.000
40/QĐ-

UBND ngày
09/02/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 04)

Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

5
- Bổ sung có mục tiêu kinh phí chi trợ cấp lần đầu, trợ cấp
một lần theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày
08/10/2019 của Chính phủ

72/QĐ-UBND
ngày

14/02/2026

1134/STC-
QLNS ngày
24/02/2026

23.400.000

42/QĐ-
UBND ngày
26/02/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 05)

Trường TH&THCS
Sơn Bao (Hệ tiểu

học)

125.675.550
Trường TH&THCS

Sơn Bao (Hệ
THCS)

198.432.000 Trường MN Hướng
Dương

46.800.000 Trường TH TT Di
Lăng số II 

23.400.000 Trường TH Sơn
Thượng
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23.400.000
Ủy ban mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã

Sơn Hà

46.800.000 Trường MN Sơn
Thượng

23.400.000 Trường MN Họa Mi

119.059.200 Để tại UBND xã
thực hiện nộp trả

do Ông Đinh
Văn Viên không

đủ điều kiện
hưởng

6
- Bổ sung có mục tiêu năm 2026 kinh phí bầu cử Đại biểu
Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đợt 02)

92/QĐ-UBND
ngày

04/03/2026

1444/STC-
QLNS ngày
05/3/2026

60.000.000

51/QĐ-
UBND ngày
09/03/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 07)

Ủy ban mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã

Sơn Hà

410.000.000 Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

30.000.000
Trung tâm Cung

ứng DVC xã Sơn
Hà

7 - Bổ sung có mục tiêu kinh phí thực hiện một số chính sách
giáo dục

103/QĐ-UBND
ngày

08/03/2026

1548/STC-
QLNS ngày
09/03/2026

10.360.000.000
55/QĐ-

UBND ngày
20/03/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 08)

Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

8 - Kinh phí để thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ công tác
chung

240/QĐ-UBND
ngày 09/4/2026

2766/STC-
QLNS ngày
13/4/2026

1.593.000.000
61/QĐ-

UBND ngày
16/4/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 09)

Văn phòng HĐND
và UBND xã Sơn

Hà

9
- Kinh phí trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng
theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của
Chính phủ năm 2026

239/QĐ-UBND
ngày 08/4/2026

2796/STC-
QLNS ngày
13/4/2026

2.556.000.000
65/QĐ-

UBND ngày
24/4/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 10)

Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà

10 - Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày
06/02/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh

260/QĐ-UBND
ngày 22/4/2026

3173/STC-
QLNS ngày
22/4/2026

255.000.000
66/QĐ-

UBND ngày
24/4/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 11)

Ủy ban mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã

Sơn Hà

5
- Bổ sung có mục tiêu kinh phí chi trợ cấp lần đầu, trợ cấp
một lần theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày
08/10/2019 của Chính phủ

72/QĐ-UBND
ngày

14/02/2026

1134/STC-
QLNS ngày
24/02/2026

42/QĐ-
UBND ngày
26/02/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 05)

TT Nội dung
Quyết định
phân bổ của
UBND tỉnh

Thông báo
cấp kinh

phí của Sở
Tài chính

Số tiền Số QĐ của
UBND xã Tên Quyết định Đơn vị thực hiện

dự toán Ghi chú
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11 - Kinh phí thực hiện chi trả tiền thưởng theo Nghị định số
73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2025

275/QĐ-UBND
ngày 24/4/2026

3272/STC-
QLNS ngày
24/4/2026

3.977.800.000
68/QĐ-

UBND ngày
06/5/2026

về việc bổ sung
dự toán ngân
sách xã năm
2026 (lần 12)

tất cả các đơn vị sử
dụng ngân sách xã

TỔNG CỘNG 25.805.166.750

TT Nội dung
Quyết định
phân bổ của
UBND tỉnh

Thông báo
cấp kinh

phí của Sở
Tài chính

Số tiền Số QĐ của
UBND xã Tên Quyết định Đơn vị thực hiện

dự toán Ghi chú

3
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Phụ lục 02
TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KINH PHÍ CHI KHÁC NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 324 /BC-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Sơn Hà)

TT Nôị dung Số Quyết định Đơn vị thực hiện Số tiền Chương Ngành Nguồn Ghi chú

I TỔNG NGUỒN CHI KHÁC NGÂN
SÁCH NĂM 2026 503.010.000

II SỐ THỰC HIỆN PHÂN BỔ NĂM
2026 179.980.000

1
về việc phân bổ kinh phí chi khác
ngân sách xã năm 2026 (lần 1)

164/QĐ-UBND
ngày 11/2/2026 30.400.000

Kinh phí thực hiện chi quà tặng cho
Đối tượng mất sức lao động
trên địa bàn tỉnh do cơ quan Bảo hiểm
xã hội quản lý đang hưởng trợ cấp mất
sức lao động hằng tháng theo Nghị
quyết 03/2026/NQ-HĐND ngày
06/02/2026 (300.000 đồng/người)

Phòng Văn hóa - xã
hội xã Sơn Hà 5.700.000 832 398 12

Kinh phí cấp bù thực hiện chi quà tặng
cho hộ nghèo theo Nghị quyết
03/2026/NQ-HĐND ngày 06/02/2026
(100.000 đồng/hộ)

Phòng Kinh tế xã
Sơn Hà 24.700.000 831 398 12

2
về việc phân bổ kinh phí chi khác
ngân sách xã năm 2026 (lần 2)

69/QĐ-UBND ngày
08/5/2026 149.580.000

- Kinh phí đào tạo của Trung tâm
chính trị xã

Văn phòng Đảng
ủy xã Sơn Hà 30.000.000 819 083 12

- Kinh phí chuẩn bị nhiệm vụ thực hiện
Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Hà

Phòng Kinh tế xã
Sơn Hà 10.000.000 831 341 12

- Kinh phí tham giải bóng chuyền “
Bông Lúa Vàng” và cuộc thi “Tiếng
hát Nông dân” năm 2026

Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam xã

Sơn Hà
30.000.000 820 361 12
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- Kinh phí bổ sung tổ chức giải Half
Marathon xã Sơn Hà lần thứ I, năm
2026

Trung tâm Cung
ứng Dịch vụ công

xã Sơn Hà
79.580.000 821 221 12

TT Nôị dung Số Quyết định Đơn vị thực hiện Số tiền Chương Ngành Nguồn Ghi chú
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